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* Gợi ý trả lời chi tiết:
Câu 41. (Nhận biết) Để đảm bảo sử dụng lâu dài nguồn lợi sinh vật nước ta cần phải cấm săn bắt động vật hoang dã. Đáp án: A.
Câu 42. (Nhận biết) Ở nước ta, ô nhiễm môi trường nước ít nghiêm trọng tại thượng nguồn sông suối. Đáp án: A.

Câu 43. (Nhận biết) Cơ cấu công nghiệp theo ngành của nước ta đang có sự chuyển dịch do chính sách công nghiệp hóa. Đáp án: C.
Câu 44. (Nhận biết) Khí tự nhiên là cơ sở nhiên liệu cho nhà máy nhiệt điện Phú Mỹ. Đáp án: C.
Câu 45. (Nhận biết) Đông Nam Bộ có thế mạnh nổi bật về khai thác dầu khí. Đáp án: D. 
Câu 46. (Nhận biết) Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, tỉnh Thanh Hóa  giáp biển. Đáp án: B.
Câu 47.(Nhận biết)  Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, lưu lượng nước trung bình của sông Mê Công (trạm Mỹ Thuận) lớn nhất vào tháng 10. Đáp án: C.
Câu 48. (Nhận biết) Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, rạm khí tượng Cần Thơ có lượng mưa nhỏ nhất vào tháng II. Đáp án: D.
Câu 49. (Nhận biết) Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 14, Bạch Mã là ranh giới tự nhiên giữa miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ với miền Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Đáp án: C.
Câu 50. (Nhận biết) Căn cứ vào Atlát Địa lí Việt Nam trang 15, đô thị không phải là đô thị loại I là TP. Hồ Chí Minh.Đáp án: C.
Câu 51.(Nhận biết) Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 17, khu kinh tế cửa khẩu Tây Trang thuộc tỉnh Điện Biên. Đáp án: B.
Câu 52. (Nhận biết) Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 19, tỉnh Tây Ninh có tổng diện tích trồng cây công nghiệp lớn nhất. Đáp án: A.
Câu 53. (Nhận biết) Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, TTCN Đà Nẵng không có ngành chế biến nông sản. Đáp án: A. 
Câu 54: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, cho biết trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm Nha Trang không có ngành nào sau đây?
Câu 54. (Nhận biết) Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 22, trung tâm công nghiệp chế biến lương thực, thực phẩm Nha Trang không Đường sữa, bánh kẹo. Đáp án: A. 
Câu 55. (Nhận biết) Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 23, tuyến đường biển dài nhất là Hải Phòng - VlađivôxtôC. Đáp án: B. 
Câu 56. (Nhận biết) Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 25, vườn quốc gia Cúc Phương thuộc tỉnh Ninh Bình. Đáp án: B. 
Câu 57. (Nhận biết) Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 26, cây cà phê được trồng ở tỉnh Sơn La thuộc Trung du và miền núi Bắc Bộ. Đáp án: C. 
Câu 58. (Nhận biết) Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 27, khu kinh tế ven biển Vũng Áng thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Đáp án: B. 
Câu 59. (Nhận biết) Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 28, cao su được trồng nhiều nhất ở tỉnh Bình Thuận thuộc Duyên hải Nam Trung Bộ. Đáp án: A. 
Câu 60. (Nhận biết) Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, trung tâm công nghiệp Rạch Giá không có ngành Hóa chất, phân bón.  Đáp án: B
Câu 61. (Thông hiểu) tổng kim ngạch xuất nhập khẩu = Xuất khẩu + Nhập khẩu

KIM NGẠCH XUẤT KHẨU VÀ NHẬP KHẨU HÀNG HÓA VÀ

DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2016     ( Đơn vị : Tỷ đô la Mĩ)

	Quốc gia
	Cam-pu-chia
	Bru-nây
	Lào
	Mi-an-ma

	Kim ngạch XNK
	25,4
	10,0
	12,2
	28,7


 Đáp án D.
Câu 62. (Thông hiểu) Năm 2015, Hoa Kì gấp 4,1 lần Nhật Bản. Đáp án: C
.Câu 63. (Thông hiểu) Sự phân hóa đa dạng của tự nhiên nước ta (từ B-N, từ Đ-T, đồng bằng lên miền núi) là do đặc điểm của vị trí địa lí và hình thể nước tA. Đáp án: A.
Câu 64. (Thông hiểu) Độ tuổi 60 trở lên ở nước ta có xu hướng tăng là do  mức sống được nâng cao. Đáp án: D.
Câu 65. (Thông hiểu) Tỉ lệ dân thành thị nước ta chiếm khoảng 1/3 dân số là biểu hiện của  đô thị hóa chưa phát triển mạnh. Đáp án: B.
Câu 66. (Thông hiểu). Việc chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp ở nước ta hiện nay nhằm mục đích chủ yếu là đáp ứng tốt yêu cầu của thị trường.(SGK Địa lí cơ bản/T83) Đáp án: A.
Câu 67. (Thông hiểu)  Ngành chăn nuôi lợn ở nước ta tập trung ở những vùng trọng điểm lương thực, đông dân. Đáp án: C.
Câu 68. (Thông hiểu) Vấn đề đặt ra đối với hoạt động chế biến lâm sản ở nước ta là đẩy mạnh chế biến, hạn chế xuất khẩu gỗ tròn. Đáp án: C.
Câu 69. (Thông hiểu)  Phát biểu không đúng về ngành giao thông đường bộ nước ta hiện nay là có khối lượng vận chuyển hàng hóa còn thấp. (đường bộ có KLVC lớn nhất). Đáp án: C.
Câu 70: (Thông hiểu) Việc cải tạo, nâng cấp hệ thống cảng biển ở nước ta nhằm mục đích chủ yếu là nâng cao năng lực vận tải, mở cửa hơn nữa cho nền kinh tế. (SGK Địa lí 12 cơ bản/T193) Đáp án: A. 
Câu 71. (VD) Kim ngạch xuất, nhập khẩu của nước ta tăng liên tục trong những năm qua chủ yếu là do tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và đổi mới cơ chế quản lí (mở cửa hội nhập, đa dạng hóa, đa phương hóa). Đáp án: D
Câu 72. (VD)  Trong định hướng phát triển kinh tế ở Đồng bằng sông Hồng lại chú trọng đến việc hình thành và phát triển các ngành công nghiệp trọng điểm là để sử dụng có hiệu quả thế mạnh về tự nhiên và con người. (SGK Địa lí 12 cơ bản/T153) án: C.
Câu 73. (VD)  Việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài đã thúc đẩy hình thành một số khu công nghiệp tập trung và kh chế xuất(SGK Địa lí 12 cơ bản/T163) .Đáp án: A.
Câu 74. (VD) Ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển vùng chuyên canh cây công nghiệp lâu năm ở Tây Nguyên là tạo ra khối lượng nông sản lớn  đáp ứng nhu cầu cho xuất khẩu.

Đáp án: D
Câu 75. (VD)  Đồng bằng sông Cửu Long có mạng lưới sông ngòi, kênh rạch dày đặc thuận lợi cho giao thông đường sông. Đáp án: C.
Câu 76. (VD) Biểu đồ tròn thể hiện qui mô và cơ cấu. Đáp án: A
Câu 77. (VDC) Ở ven bờ biển nước ta, độ muối của nước biển thay đổi theo mùa chủ yếu do chế độ nước sông và hoạt động của các khối khí. (mùa mưa độ muối giảm do nước từ trong lục địa đổ ra các cửa sông, mùa khô độ mặn tăng. Hoạt động của các khối khí ảnh hưởng đến chế độ mưa của nước ta). Đáp án: A.
Câu 78. (VDC) Trung du và miền núi Bắc Bộ có khả năng đa dạng hóa cơ cấu kinh tế (công nghiệp, nông nghiệp, kinh tế biển )chủ yếu là do nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, hạ tầng được cải thiện. Đáp án: A.
Câu 79.  (VDC) Việc hình thành cơ cấu nông – lâm – ngư của vùng Bắc Trung Bộ chủ yếu là do sự phân hóa điều kiện tự nhiên (từ đông -tây…), dân cư và xã hội.  Đáp án: B.
Câu 80. (VDC) Biểu đồ kết hợp ( 2 đơn vị, trên 4 năm). Đáp án: C. 
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